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NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 










Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6  năm 2022



1



MỤC LỤC

CÁC TỪ VIẾT TẮT	3
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG, KHOA CƠ KHÍ - KHOA PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ	5
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM	5
1. Thông tin khái quát, lịch sử phát triển và thành tích nổi bật về trường	5
1.1. Thông tin khái quát	5
1.2. Lịch sử phát triển về trường:	5
1.3. Thành tích nổi bật	6
2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trường	11
2.1. Cơ cấu tổ chức của trường	11
2.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường	13
2.3. Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (tính đến thời điểm đánh giá):	15
2.4. Trình độ đội ngũ cán bộ - giảng viên – nhân viên	15
3. Các ngành nghề đào tạo và quy mô đào tạo của trường	15
4. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính	17
4.1. Diện tích đất	17
4.2. Diện tích hạng mục và công trình	17
4.3. Thư viện	19
4.4. Tài chính	19
II. THÔNG TIN VỀ KHOA CƠ KHÍ - KHOA PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ	20
1. Thông tin khái quát về khoa Cơ khí	20
1.1. Quá trình thành lập và phát triển	20
1.2. Chức năng, nhiệm vụ	21
2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của khoa	22
3. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí	23
4. Các ngành nghề đào tạo của khoa Cơ khí	24
5. Cơ sở vật chất của khoa	24
6. Thành tích của khoa	25
III. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNKT CƠ KHÍ	25
1. Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật	25
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo	27
2.1. Mục tiêu chung	27
2.2. Mục tiêu cụ thể	27
3. Phương thức đào tạo:	28
4. Tóm tắt nội dung chương trình đào tạo	28
PHẦN II: KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG	37
1. Tổng quan chung	37
1.1. Căn cứ tự đánh giá	37
1.2. Mục đích tự đánh giá	37
1.3. Yêu cầu tự đánh giá	38
1.4. Phương pháp tự đánh giá	38
1.5. Các bước tiến hành tự đánh giá	38
2. Tự đánh giá	39
2.1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá:	39
2.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn	44
2.2.1. Tiêu chí 1. Mục tiêu quản lý và tài chính	44
2.2.2. Tiêu chí 2. Hoạt động đào tạo	49
2.2.3. Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên	61
2.2.4. Tiêu chí 4. Chương trình, giáo trình	75
2.2.5. Tiêu chí 5. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện	90
2.2.6. Tiêu chí 6. Dịch vụ cho người học	103
2.2.7. Tiêu chí 7. Giám sát, đánh giá chất lượng	114
PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO	125
PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	127
PHẦN V: PHỤ LỤC	129
Phụ lục 4. Bảng mã minh chứng.	146


[bookmark: _Toc90112321]CÁC TỪ VIẾT TẮT
	TT
	Ký hiệu
	Nội dung

	1. 
	QĐ
	Quyết định

	2. 
	LĐTBXH
	Lao động – Thương binh Xã hội

	3. 
	TCGDNN
	Tổng cục Giáo dục nghề ghiệp

	4. 
	KĐCTĐT
	Kiểm định chương trình đào tạo
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PHẦN V: PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Kế hoạch số 269/KH-LTT-CK ngày 29 tháng 4 năm 2022 về Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Phụ lục 2. Quyết định số 195/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng.
Phụ lục 4. Quyết định số ...../QĐ-LTT-TC ngày ... tháng ... năm 2022 về việc kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí - bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022



[bookmark: _Toc90112370]2.2.6. Tiêu chí 6. Dịch vụ cho người học
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6:
Mở đầu: 
Bên cạnh việc cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo, đầu tư trang thiết bị, máy để phục vụ tốt cho việc dạy và học, Nhà trường luôn đảm bảo mọi người học có được thông tin đầy đủ về ngành, nghề đào tạo, khoá đào tạo, các điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và các quy định khác của trường ngay từ khi nhập học. Hơn nữa, nhà trường rất quan tâm đến công tác giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. 
Hàng năm, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có tổ chức tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng đầu khóa học để cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và các nội quy, quy định của trường cho sinh viên ngay sau ngày nhập học. 
Trường tạo mọi điều kiện đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở và các tiện nghi học tập, sinh hoạt cho sinh viên nội trú tại ký túc xá của trường. Căn tin phục vụ cho sinh viên đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho người học được quan tâm đặc biệt, có nhân viên chuyên trách công tác y tế đúng chuyên môn, có trang bị tủ thuốc, giường bệnh, phòng bệnh cho công tác sơ cấp cứu trong trường.
Hằng năm, Nhà trường thực hiện các chính sách miễn giảm học phí cho nhiều đối tượng sinh viên khác nhau. Chính sách miễn giảm đa dạng như chính sách dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng hoặc sinh viên khuyết tật và các chương trình học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện từ khá trở lên.
Nhà trường thường xuyên tổ chức các sự kiện, chương trình liên kết với doanh nghiệp nhằm cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm, thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Bên cạnh việc học tập và nâng cao kiến thức nghề nghiệp, Nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học tham gia và có ghi nhận, đánh giá sự tham gia của người học.
* Những điểm mạnh: 
Để đảm bảo người học được phổ biến đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học sinh, sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học. Nhà trường đã lập kế hoạch sinh hoạt đầu khóa các năm học, nội dung sinh hoạt đầu khóa gồm: Sổ tay Giáo dục định hướng, Quy định về công tác đào tạo, Nội quy đối với sinh viên, Quy chế thi kiểm tra và công nhận tốt nghiệp, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện.
Sinh viên năm cuối được gửi thực tập tại doanh nghiệp có liên quan đến ngành nghề được đào tạo nhằm rèn luyện kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp.
Trường có khu Ký túc xá với hơn 1.500 chỗ ở, cơ bản đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên.
Công tác bảo vệ sức khỏe cho sinh viên được quan tâm, trường có Trung tâm y tế và nhân viên chuyên trách chịu trách nhiệm sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc sức khỏe cho người học.
Có Sổ tay Giáo dục định hướng hàng năm với đầy đủ thông tin để sinh viên nghiên cứu và thực hiện. Các quy định được đăng trên website và trên các bảng tin của nhà trường.
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học.
Có kế hoạch tăng cường hỗ trợ các dịch vụ internet, wifi miễn phí phục vụ cho nhu cầu tra cứu tài liệu học tập, phục vụ nhu cầu giải trí ngoài giờ học cho sinh viên.
Điểm đánh giá tiêu chí 6: 8 điểm
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 6
	8

	Tiêu chuẩn 1
	2

	Tiêu chuẩn 2
	2

	Tiêu chuẩn 3
	2

	Tiêu chuẩn 4
	2



Tiêu chuẩn 6.4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học. (Đoàn trường)
Mô tả, phân tích, nhận định
Trong mỗi năm học ngoài học giáo dục thể chất theo chương trình chính khóa, Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi thể dục thể thao cho sinh viên tham gia bên cạnh việc học tập nhằm tạo sân chơi cũng như rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên một cách toàn diện. Để phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Trường có 01 hội trường có sức chứa 600 chỗ ngồi với 720m2, 01 hội trường C có sức chứa 120 chỗ ngồi với 210 m2, 06 sân bóng đá mini, 03 sân bóng chuyền, 04 sân bóng rổ, Câu lạc bộ GYM Lý Tự Trọng, nhiều sân cầu lông, các câu lạc bộ phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao được nhà trường triển khai có hệ thống không những ở cấp trường mà còn được tổ chức thường xuyên ở cấp khoa cho tất cả các lớp.
Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố và của Đảng ủy, BGH Nhà trường. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên (Đoàn TN, Hội SV) trường xây dựng chương trình công tác Đoàn – Hội theo từng năm học nhằm triển khai và định hướng cho các đơn vị để căn cứ xây dựng chương trình hoạt động theo đặt thù của đơn vị (6.4.01 - Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019-2020, 2020 – 2021, 2021 - 2022; 6.4.02 - Chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2019-2020, 2020 – 2021, 2021 - 2022). 
Đoàn TN, Hội SV đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa cho sinh viên như: chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh (6.4.03 - Kế hoạch chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2020, 2021, 2022), chiến dịch Xuân tình nguyện (6.4.04 - Kế hoạch tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện 2020, 2021, 2022), tổ chức trao tặng vé xe miễn phí dành cho sinh viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán (6.4.05 - Kế hoạch tổ chức chương trình Tết đoàn tụ 2020, 2021, 2022), tổ chức chương trình Tết ấm áp (6.4.06 - Kế hoạch tổ chức chương trình Tết ấm áp 2020, 2021, 2022), tổ chức thăm, tặng quà Mẹ VNAH và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết nguyên Đán (6.4.07 - Kế hoạch tổ chức chương trình Uống nước nhớ nguồn – Xuân sẻ chia 2020, 2021, 2022), tổ chức chương trình Xuân yêu thương (6.4.08 - Kế hoạch tổ chức chương trình Xuân yêu thương 2020, 2021, 2022), tổ chức trao tặng 100 phần cho những người cơ nhỡ không nơi nương tự trên địa bàn Thành phố (6.4.09 - Kế hoạch tổ chức chương trình Niềm vui cuối năm 2020, 2021, 2022), tổ chức giải bóng đá truyền thống cúp Lý Tự Trọng (6.4.10 - Kế hoạch giải bóng đá truyền thống Cúp Lý Tự Trọng 2020, 2021, 2022), Hội thao Sinh viên Ký túc xá (6.4.11 - Kế hoạch tổ chức Hội thao Sinh viên ký túc xá 2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022), tổ chức giải bóng đá sinh viên Trung cấp (6.4.12 - Kế hoạch tổ chức giải bóng đá học sinh Trung cấp năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng Lý Tự Trọng “Lý Tự Trọng – Got Talent” (6.4.13 - Kế hoạch cuộc thi tìm kiếm tài năng Lý Tự Trọng “Lý Tự Trọng – Got Talent” 2020, 2021, 2022), tổ chức cuộc thi Ký túc xá “Sạch đẹp – An toàn – văn minh” (6.4.14 - Kế hoạch, Thông báo tổ chức cuộc thi Ký túc xá “Sạch dẹp – An toàn – Văn minh” năm học 2019-2020, 2020–2021, 2021-2022), tổ chức ngày Hội Hiến máu tình nguyện (6.4.15 - Công văn phối hợp, thông báo tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện), Kế hoạch tổ chức ngày chủ nhật xanh, ngày thứ Bảy tình nguyện (6.4.16 - Kế hoạch Thông báo tổ chức ngày chủ nhật xanh, thứ 7 tình nguyện), tổ chức chương trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ (6.4.17 - Kế hoạch tổ chức chương trình về nguồn năm  2020, 2021, 2022), tổ chức diễn đàn “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe” (6.4.18 -Kế hoạch tổ chức diễn đàn “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe”), tổ chức Tháng Thanh niên (6.4.19 - Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), tổ chức chương trình Giáo dục giới tính – Tư vấn tâm lý sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên (6.4.20 - Kế hoạch tổ chức chương trình Giáo dục giới tính – Tư vấn tâm lý  sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên), tổ chức giải bóng đá truyền thống cấp khoa tiến tới giải bóng đá truyền thống “Cúp Lý Tự Trọng” (6.4.21 - Kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống cấp khoa năm 2020, 2021, 2022), triển khai hỗ trợ Sinh viên bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 (6.4.22 – Kế hoạch về việc hỗ trợ Sinh viên bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 năm 2020, 2021), kế hoạch xây dựng nhà tình bạn dành cho sinh viên trường (6.4.23 - Kế hoạch xây dựng nhà tình bạn dành cho sinh viên trường năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) hỗ trợ sim và gói cước data đường truyền tốc độ cao miễn phí dành cho sinh viên (6.4.24 – Công văn đề xuất hỗ trợ sim Mobifone và gói cước data miễn phí), tổ chức chương trình Mini game giải mã ô chữ (6.4.25 – Kế hoạch tổ chức chương trình Mini game giải mã ô chữ), tổ chức chương trình tuyên truyền luật an toàn giao thông, tập huấn kiến thức lái xe an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn (6.4.26 – Kế hoạch tổ chức chương trình tuyên truyền luật an toàn giao thông, tập huấn kiến thức lái xe an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn), tổ chức cuộc thi trực tuyến nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 75 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (6.4.27 – Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 75 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam), tổ chức cuộc thi trực tuyến chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước và 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (6.4.28 - Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước và 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh), tổ chức cuộc thi hưởng ứng đề án phát triển văn hóa đọc đối với sinh viên (6.4.29 – Kế hoạch tổ chức cuộc thi hưởng ứng đề án phát triển văn hóa đọc đối với sinh viên), tổ chức cuộc thi Tết an toàn – Tết thêm vui (6.4.30-Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tết an toàn – Tết thêm vui), tổ chức Talk show về Tư vấn tâm lý tuổi mới lớn cho sinh viên (6.4.31 - Kế hoạch tổ chức Talk show về Tư vấn tâm lý tuổi mới lớn cho sinh viên)
[bookmark: _GoBack]Các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường tổ chức đã góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo môi trường văn hóa lành mạnh và bổ ích để sinh viên học tập nâng cao chuyên môn, rèn luyện đạo đức (6.4.32 - Báo cáo tổng kết chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh niên – Sinh viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), hàng năm Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường được Thành Đoàn và Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh niên – Sinh viên trường (6.4.33 - Thông báo kết quả thi đua công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên - Sinh viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). 
Đồng thời nhận được sự phản hồi, đóng góp ý kiến của sinh viên nhằm nắm bắt các hoạt động do Trường tổ chức có hữu ích, hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu vào việc làm (6.4.34 – Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát trực tuyến sự hài lòng về các hoạt động, phong trào do Đoàn, Hội tổ chức)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 6: 2 điểm
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